
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        

Khoa/Viện:Khoa Kinh tế
Bộ môn:Kinh doanh Thương mại                                                                                                                                             

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

1.Thông tin về học phần và lớp học
Tên học phần: Thuế trong TMQT
Mã học phần:75768   Số tín chỉ: 2TC

Đào tạo trình độ (TC, CĐ, ĐH): Đại học
Học phần tiên quyết: Thuế; Lý thuyết và Chính sách thương mại
Bộ môn quản lý học phần: Kinh doanh Thương mại
Giảng dạy cho (các) lớp/nhóm: 53 KDTM
Thuộc học kỳ: I  Năm học: 2014 - 2015
2. Mô tả tóm tắt học phần: 
Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu; vai trò của thuế và tác động của chính sách thuế đến các hoạt động kinh tế; nguyên tắc thiết lập chính sách thuế xuất khẩu, nhập khẩu; đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế; căn cứ tính thuế và phương pháp tính thuế; kê khai thuế, nộp thuế; miễn thuế, giảm thuế và hoàn thuế.

3. Thông tin về giảng viên

Họ và tên: Nguyễn Thị Nga     Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
Điện thoại: 0976 956 937    Email: ngacuncon06@yahoo.com
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên:
Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng Bộ môn KDTM,  điện thoại, email.
4. Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề
4.1 Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề lý thuyết
Chủ đề 1: Tổng quan về thuế
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế
	Nắm được khái niệm cũng như đặc điểm của thuế
	Giảng bài và trao đổi

	2. Các yếu tố cấu thành của một sắc thuế
	Nắm được và hiểu  thuế bao gồm các yếu tố cấu thành
	Giảng bài, trao đổi

	3. Các tiêu thức xây dựng hệ thống chính sách thuế
	Nắm được nội dung cốt lõi của các tiêu thức
	Giảng bài, thảo luận

	4. Tác động của chính sách thuế đến các hoạt động kinh tế
	Thuế tác động như thế nào đến hoạt động kinh tế
	Giảng bài, và thảo luận theo từng chủ đề


Chủ đề 2: Thuế xuất, nhập khẩu
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Khái niệm
	Nắm được khái niệm
	Giảng bài, trao đổi

	2. Đối tượng chịu thuế và đối tượng nộp thuế xuất
	Nắm được những đối tượng nào chịu thuế
	Giảng bài, và thảo luận 

	3. Cách tính thuế và phương pháp tính thuế xuất
	Nắm được cách tính thuế
	Giảng bài, trình bày nhóm và thảo luận theo từng chủ đề

	4. Thuế xuất, nhập khẩu của hàng hóa trong khu vực tự do thương mại
	Hiểu biết về thuế suất trong khu vực tự do thương mại
	Giảng bài, trình bày nhóm và thảo luận theo từng chủ đề


Chủ đề 3: Thuế tiêu thụ đặc biệt
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Khái niệm
	Nắm được khái niệm
	Giảng bài, trao đổi

	2. Đối tượng chịu thuế và đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa xuất
	Nắm được những đối tượng nào chịu thuế
	Giảng bài, và thảo luận 

	3. Cách tính thuế và phương pháp tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa xuất
	Nắm được cách tính thuế
	Giảng bài, trình bày nhóm và thảo luận theo từng chủ đề


Chủ đề 4: Thuế giá trị gia tăng
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	Khái niệm
	Nắm được khái niệm
	Giảng bài và thảo luận

	    2.   Đối tượng chịu thuế và đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất
	Nắm được những đối tượng nào chịu thuế
	Giảng bài, và thảo luận

	3. Cách tính thuế và phương pháp tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất
	Nắm được cách tính thuế
	Giảng bài, làm bài tập.

	4. Hóa đơn chứng từ mua
	Biết được cách lập hóa đơn
	Giảng bài, thực hành.


4.2 Mục tiêu dạy - học của các chủ đề/bài thực hành

5. Phân bổ thời gian của học phần
	Chủ đề lý thuyết
	Số tiết
	Chủ đề/bài thực hành
	Số tiết

	1
	3
	
	1

	2
	6
	
	2

	3
	6
	
	2

	4
	5
	
	2

	Tổng số tiết
	20
	Tổng số tiết
	10


6. Tài liệu dạy và học
.
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	ThS. Nguyễn Thị Mỹ Linh
	Thuế thực hành
	2009
	Thống kê
	Thư viện ĐHNT
	X
	

	2
	Quý Long và Kim Thư
	Hướng dẫn chính sách thuế
	2011
	Tài chính
	Thư viện
	X
	

	3
	Bộ tài chính
	Chính sách thuế mới năm 2007 quy định mới nhất hướng dẫn thực hiện luật quản lý thuế GTGT, Thuế TNDN và các loại thuế khác.
	2007
	Lao động – Xã hội
	Thư viện
	
	X

	4
	Bộ tài chính
	Biểu thuế xuất, nhập khẩu
	2009
	Tài chính
	Thư viện
	
	X


.
7. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
SV có mặt đông đủ, chú ý lắng nghe, tham gia thảo luận, và thực hiện đầy đủ các yêu cầu khác của GV.
8. Đánh giá kết quả học tập
8.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến)
	Lần kiểm tra
	Tuần thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra

	1.
	Tuần thứ 3
	Viết
	Từ chủ đề 1 đến chủ đề 4

	1.
	
	
	

	1.
	
	
	

	1.
	
	
	

	
	
	
	


8.2 Thang điểm học phần

	TT
	Điểm đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ
	30

	2
	Điểm chuyên cần/thái độ
	5

	3
	Điểm thực hành 
	

	4
	Điểm thuyết trình và làm việc nhóm
	15

	
	Thi kết thúc học phần:
· Hình thức thi: Viết
· Đề mở: □              Đề đóng: □ 
     
	50


                 TRƯỞNG BỘ MÔN                                            (CÁC) GIẢNG VIÊN   
 

        (Ký và ghi họ tên)                     

      
 (Ký và ghi họ tên)

         Nguyễn Thị Trâm Anh                                                          Nguyễn Thị Nga
PHỤ LỤC 2
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